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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng nhân giống 

cây dâu Hà Bắc (Morus alba L.) bằng phương pháp giâm cành. Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhà lưới 

có mái che tại Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong vụ Đông Xuân 2022-2023. Bốn thí nghiệm 

được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với bốn lần nhắc lại, gồm các yếu tố: giá thể, vị trí cắt cành, 

chiều dài đoạn cành giâm và chế phẩm xử lý ra rễ. Kết quả cho thấy, giá thể gồm “đất + phân chuồng” : trấu hun : xơ 

dừa với tỷ lệ 5:2:2 cho kết quả tốt nhất, với tỷ lệ hom sống đạt 80,0% và tỷ lệ hom ra rễ đạt 61,7%, số rễ trung bình 

5,9 rễ/cây, chiều dài rễ 4,3cm. Chiều dài đoạn cành giâm 20cm, lấy ở vị trí gốc cành cho tỷ lệ bật mầm và ra rễ cao 

nhất. Việc sử dụng chế phẩm xử lý ra rễ giúp tăng tỷ lệ ra rễ, chiều dài và số lượng rễ; trong đó, Bimix cho hiệu quả 

cao nhất, làm tăng chiều dài chồi 40,6% so với đối chứng xử lý nước lã. Kết quả này là cơ sở để hoàn thiện quy trình 

nhân rộng kỹ thuật nhân giống dâu Hà Bắc bằng giâm cành, phục vụ bảo tồn, đa dạng nguồn giống và phát triển bền 

vững ngành trồng dâu nuôi tằm. 

Từ khoá: Cây dâu, chất kích thích ra rễ, giâm cành, nhân giống vô tính, tỷ lệ ra rễ, tỷ lệ sống. 

Effects of Technical Factors  
on the Vegetative Propagation of Mulberry (Morus alba L.) by Stem Cuttings 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the effects of several technical factors on the vegetative propagation of  Ha Bac 

mulberry (Morus alba L.) using cuttings. The experiments were conducted under roofed nursery condition at the 

Faculty of Agronomy, Vietnam National University of Agriculture, during the Winter-Spring season of 2022-2023. 

Four experiments were arranged in a randomized complete block design (RCBD) with four replications to 

investigate the effects of growing media, cutting position, cutting length, and several rooting treatment products, 

with water-treated cuttings used as the control. The results indicated that the growing medium consisting of soil + 

manure : rice husk ash : coco coir at a ratio of 5:2:2 produced the best performance, with a survival rate of 80.0% 

and a rooting percentage of 61.7%, an average of 5.9 roots per cutting, and a mean root length of 4.3 cm. Cuttings 

with a length of 20 cm taken from the basal part of the stem exhibited the highest shoot initiation and rooting rates. 

The application of rooting treatment products significantly enhanced rooting and shoot growth of mulberry cuttings, 

among them, Bimix showed the highest effectiveness, increasing shoot length by 40.6% compared to the  

water-treated control. These findings provide scientific basis for improving the vegetative propagation protocol of 

Ha Bac mulberry, contributing to germplasm conservation and the sustainable development of mulberry cultivation 

for sericulture. 

Keywords: Mulberry, rooting stimulants, rooting rate, stem cutting, survival rate, vegetative propagation. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây dâu tìm (Morus alba L.) là loài cây 

thân gú, søng låu nëm và đāČc xem là mût trong 

nhąng thĆc vêt đûc đáo trên trái đçt nhĈ khâ 

nëng phån bø rûng khíp các châu lĀc (Orhan & 
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cs., 2007; Khan & cs., 2013; Sarkar & cs., 2018). 

Dâu tìm đāČc coi là cây tr÷ng lý tāĊng cho phát 

triển bền vąng (Rohela & cs., 2020) vì có khâ 

nëng phĀc h÷i các vüng đçt bð thoái hóa, xĄ lý 

sinh hõc các khu vĆc ô nhiễm, bâo t÷n ngu÷n 

nāĉc, ngën ngĂa xòi mñn đçt và câi thiện chçt 

lāČng không khí thông qua khâ nëng cö lêp 

carbon (Huang & cs., 2013; Qin & cs., 2012). 

Bên cänh đò, dåu tìm cñn đāČc sĄ dĀng nhā 

mût loäi cåy dāČc liệu quý, góp phæn câi thiện, 

nâng cao săc khóe con ngāĈi nhĈ chăa nhiều 

hoät chçt sinh hõc trong lá, thân và rễ (Bao & 

cs., 2016; Flaczyk & cs., 2013). Lá dâu chăa các 

hČp chçt chøng oxy hòa nhā phenol, flavonoid, 

flavonol và terpenoid (Iqbal & cs., 2012), cùng 

các axit béo không bão hòa (axit linoleic, axit 

linolenic) và các axit amin thiết yếu cæn cho quá 

trình trao đùi chçt và tëng trāĊng cþa con 

ngāĈi. Quâ dâu tìm tāći cò hàm lāČng protein 

cao hćn (1,44 g/100g) so vĉi dâu tây, việt quçt 

và mâm xôi (Giampieri & cs., 2012; Kaume & 

cs., 2012; Rao & cs., 2010), đ÷ng thĈi chăa nhiều 

axit amin thiết yếu nhā valine, tyrosine, 

phenylalanine, tryptophan, methionine, 

isoleucine, leucine, lysine, cysteine, histidine và 

threonine (Jiang & Nie, 2015). Đặc biệt, lá dâu 

tìm còn chăa các hČp chçt 1-deoxynojirimycin 

(DNJ) và fagomine có giá trð thāćng mäi cao do 

khâ nëng hä đāĈng huyết thöng qua cć chế ăc 

chế enzyme α-glycosidase (Kimura & cs., 2007; 

Hu & cs., 2013; Hao & cs., 2018). 

Ở Việt Nam, tr÷ng dâu nuôi tìm là mût 

trong nhąng nghề truyền thøng, nhçt là Ċ các 

vüng nöng thön, đem läi hiệu quâ kinh tế cao 

hćn so vĉi các cây tr÷ng khác, vì sân phèm dâu 

tìm có giá trð cao, thĈi gian thu h÷i vøn nhanh 

(Vën Long, 2025). Lá dåu đāČc coi là ngu÷n thăc 

ën chính cþa con tìm (Babu & cs., 2014). Trong 

nghề tr÷ng dâu nuôi tìm, 60% cho täo ra kén là 

tĂ lá dâu. Do vêy nëng suçt và chçt lāČng lá 

dâu là yếu tø then chøt để cho nëng suçt kén 

cao (Murthy & cs., 2013; Nguyen & cs., 2024). 

Việc nhân giøng dâu hiện nay chþ yếu đāČc 

thĆc hiện bìng hai phāćng pháp: nhån giøng 

hąu tính (gieo hät) và nhân giøng vô tính (giâm 

cành, chiết cành). Tuy nhiên, nhân giøng hąu 

tính thāĈng cho cây con phân ly mänh về kiểu 

hình, ânh hāĊng đến nëng suçt và chçt lāČng lá 

(Nguyễn Vën Long & cs., 2004). Nhån giøng vô 

tính bìng giåm cành cò āu điểm là duy trì đāČc 

các đặc tính di truyền cþa cây mẹ, thĈi gian kiến 

thiết cć bân ngín, cåy sinh trāĊng đ÷ng đều và 

sĉm cho nëng suçt ùn đðnh. Tuy nhiên, tỷ lệ 

søng và ra rễ cþa cành giåm thāĈng chāa cao, 

đặc biệt trong điều kiện sân xuçt quy mô lĉn do 

ngāĈi dån ít quan tåm đến kỹ thuêt chõn hom, 

giá thể và xĄ lý kích thích ra rễ (Ninh Thð Phíp 

& Nguyễn Tçt Cânh, 2009; Vÿ Thð Bích Hêu & 

cs., 2016). 

Mût sø nghiên cău trên thế giĉi đã chăng 

minh hiệu quâ cþa việc sĄ dĀng giá thể thông 

thoáng, cân bìng giąa khâ nëng gią và thoát 

nāĉc trong nhân giøng cây thân gú (Raviv & cs., 

2019), hoặc sĄ dĀng các chçt điều hòa sinh 

trāĊng nhòm auxin nhā IAA, IBA, NAA giýp 

thýc đèy sĆ hình thành mô sẹo và rễ Ċ nhiều 

loài cây tr÷ng (Denaxa & cs., 2012; Souza & cs., 

2019). Tuy nhiên, các nghiên cău chuyên sâu về 

ânh hāĊng cþa các biện pháp kỹ thuêt (giá thể, 

chiều dài hom, vð trí hom, chế phèm kích thích 

ra rễ) đến khâ nëng nhån giøng dâu Hà Bíc täi 

Việt Nam còn hän chế. Đåy là giøng dåu đða 

phāćng cò kích thāĉc lá trung bình, lá mềm, 

chçt lāČng cao. Mặc dü nëng suçt lá không cao 

nhāng cò khâ nëng kháng mût sø bệnh quan 

trõng nhā bäc thau, gî sít„ do đò thāĈng đāČc 

sĄ dĀng làm ngu÷n vêt liệu trong lai täo giøng. 

Tuy nhiên, giøng dâu này có khâ nëng nhån 

giøng tĆ nhiên kém (Hà Vën Phýc, 2003). Do 

vêy, nghiên cău này đāČc thĆc hiện nhìm đánh 

giá ânh hāĊng cþa mût sø yếu tø kỹ thuêt tĉi 

khâ nëng nhån giøng cây dâu tìm bìng phāćng 

pháp giåm cành, làm cć sĊ khoa hõc cho việc đề 

xuçt quy trình nhân giøng dâu hiệu quâ trong 

sân xuçt phĀc vĀ phát triển ngu÷n gene cây dâu 

tìm và phát triển bền vąng ngành dâu tìm tć. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nghiên cău sĄ dĀng cành bánh tẻ vĉi đāĈng 

kính 1,0-1,3cm cþa giøng dâu Hà Bíc trên 4 

nëm tuùi làm vêt liệu giâm cành trong thí 

nghiệm. Ruûng dåu đāČc đøn vào vĀ đöng nëm 
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2022, sau khi đøn lçy cành dåu để thĆc hiện các 

thí nghiệm nhân giøng. 

Giá thể: xć dĂa, vó trçu hun, đçt phü sa đāČc 

phći khö, đêp sàng nhó, phân gà þ hoai mĀc 

Chçt phèm xĄ lý ra rễ g÷m: 

- Chế phèm N3M vĉi thành phæn 11% N; 3% 

P2O5; 2,5% K2O; 0,025% Bo; 0,2% Fe; 0,2% Zn; 

0,2% Cu + Mn; 200ppm B, đû èm 5%, pha 20 g/l; 

- Chế phèm MĐ901vĉi thành phæn pH: 5-7; 

thành phæn g÷m NAA: 4.500ppm; B: 

2.500ppm; K2O: 1,5%. 

- Chế phèm Bimix vĉi thành phæn g÷m 6% 

N; 8% P2O5; 6% K2O; axit humic 9%; chelate cþa 

Cu; Fe; Zn; B: 1.000ppm, axit fugavic 500ppm, 

NAA 800ppm; pha 20 ml/5l nāĉc.  

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Nghiên cău đāČc thĆc hiện vĀ đöng xuån 

2022-2023 trong điều kiện nhà có mái che täi 

Khoa Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt 

Nam. Các thí nghiệm đāČc bø trí theo phāćng 

pháp khøi ngéu nhiên đæy đþ (RCBD) vĉi 4 læn 

nhíc läi. Sø lāČng cành giâm 20 cành/læn nhíc 

läi đāČc lçy tĂ cây dâu tìm mẹ 4 nëm tuùi. Khu 

thí nghiệm đāČc che lāĉi đen xung quanh để 

giâm ánh sáng mặt trĈi. Giá thể giåm cành đāČc 

tāĉi nāĉc thāĈng xuyên, duy trì đû èm tĂ  

70-80%. Các hom giâm nghiêng mût góc 45 

trong quá trình giâm. 

Thí nghiệm 1 (TN1): Ảnh hāĊng cþa giá 

thể đến khâ nëng hình thành rễ và phát sinh 

mæm cþa cành giâm. Thí nghiệm g÷m 4 công 

thăc: CT1: Đçt + phân chu÷ng tỷ lệ 2:1 (ĐC); 

CT2: ĐC + xć dĂa tỷ lệ 3:1; CT3: ĐC + trçu hun 

tỷ lệ 3:1; CT4: ĐC + trçu hun + xć dĂa tỷ lệ 5:2:2. 

Cành dåu đāČc giâm trong thùng xøp có kích 

thāĉc 40 × 60cm và cao 40cm. Múi thùng chăa 8kg 

giá thể. 

Thí nghiệm 2 (TN2): Ảnh hāĊng cþa vð trí 

cít hom giåm đến khâ nëng hình thành rễ và 

phát sinh mæm cþa cành giâm. Thí nghiệm g÷m 

3 công thăc: CT1: Hom giâm Ċ gøc cành (Hom 

già), CT2: Hom giâm Ċ giąa cành (Hom bánh tẻ), 

CT3: Hom giâm Ċ đæu cành (Hom non). SĄ dĀng 

giá thể là “Đçt + phân chu÷ng” : trçu hun : xć 

dĂa theo tỷ lệ 5:2:2. 

Thí nghiệm 3 (TN3): Ảnh hāĊng cþa chiều 

dài đoän cành đến khâ nëng hình thành rễ và 

phát sinh mæm cþa cành giâm. Thí nghiệm g÷m 

5 công thăc: CT1: dài 5cm (1 mít); CT2: dài 

10cm (2 mít); CT3: dài 15cm (3 mít); CT4: dài 

20cm (4 mít). SĄ dĀng giá thể là “Đçt + phân 

chu÷ng”: trçu hun: xć dĂa theo tỷ lệ 5:2:2 và 

hom bánh tẻ. 

Thí nghiệm 4 (TN4): Ảnh hāĊng cþa các 

chế phèm điều hña sinh trāĊng đến khâ nëng ra 

rễ và phát sinh mæm cành giâm. Thí nghiệm 

g÷m 4 c÷ng thăc: CT1: Nāĉc lã (ĐC), CT2: MĐ 

901, CT3: N3M, CT4: Bimix. N÷ng đû cþa các 

chế phèm đāČc sĄ dĀng theo khuyến cáo cþa 

nhà sân xuçt.  

2.3. Chỉ tiêu theo dõi 

Múi công thăc theo dõi 5 hom/1 læn nhíc về 

thĈi gian bêt mæm, thĈi gian ra lá thêt, tỷ lệ 

hom søng (TLHS) là hom có khâ nëng bêt mæm 

ra lá (%), tỷ lệ hom ra rễ là sø hom ra rễ/sø hom 

søng (%), chiều dài cành (cm), sø lá/cành. Sø 

lāČng rễ, chiều dài rễ dài nhçt (cm), đāĈng kính 

rễ lĉn nhçt (mm). Các chî tiêu đāČc điều tra vào 

77 ngày sau giåm, sau đò mang cành giåm ra 

tr÷ng ngoài sân xuçt. 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc tùng hČp và phân tích thøng kê 

bìng phæn mềm IRRISTAT 5.0. SĆ sai khác 

giąa các công thăc đāČc phån tích phāćng  

sai (ANOVA) vĉi chuèn LSD Ċ măc ý nghïa  

5% (LSD0,05). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ảnh hưởng của giá thể đến khả  

năng hình thành rễ và phát sinh mầm của 

cành giâm 

Mût giá thể đāČc xem là lý tāĊng nếu giá 

thể đò đþ xøp, thoáng khí, gią và thoát nāĉc tøt, 

säch sâu bệnh và có däi (Raviv & cs., 2019). SĆ 

khác biệt cþa bû rễ trong các giá thể khác nhau 

là do có sĆ khác biệt về khâ nëng gią èm và đû 

thoáng khí cþa giá thể. Công thăc giá thể CT3 

có thĈi gian tĂ giåm đến bêt mæm ngín nhçt 

(8,3 ngày), sai khác khöng cò ý nghïa so vĉi CT1 
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(ĐC) và CT4 đều là 9 ngày. CT2 có thĈi gian tĂ 

giåm đến khi có 50% sø cành bêt mæm dài nhçt. 

Giá thể khác nhau ânh hāĊng rõ rệt đến tỷ lệ 

hom søng cþa cây dâu. Giá thể (CT4) cho tỷ lệ 

hom søng cao nhçt (80,0%) (Bâng 1). Sau 77 

ngày giâm, tỷ lệ hom søng dao đûng  

63,3%-80,0%. Tỷ lệ hom ra rễ cþa cây dâu Ċ các 

công thăc thí nghiệm không cao, chî đät tĂ 

21,7%-61,7%, điều này cho thçy giøng dâu Hà 

Bíc khó ra rễ. Hom đāČc giâm trên giá thể là 

đçt + phân chu÷ng kết hČp vĉi trçu hun và xć 

dĂa tỷ lệ 5:2:2 (CT4) cho tỷ lệ hom ra rễ cao 

nhçt (61,7%), gçp 2,84 læn so vĉi công thăc đøi 

chăng (sĄ dĀng giá thể là đçt + phân chu÷ng), 

tiếp đến giá thể đçt + phân chu÷ng kết hČp vĉi 

xć dĂa tỷ lệ 3:1 (CT2) và đçt + phân chu÷ng kết 

hČp vĉi trçu hun tỷ lệ 3:1 (CT3) vĉi tỷ lệ ra rễ 

tāćng ăng đät 36,7% và 41,7%, gçp 1,69-1,92 

læn so vĉi công thăc đøi chăng. Chiều dài rễ và 

đāĈng kính rễ cÿng đät cao nhçt Ċ công thăc 4 

(Bâng 1). Kết quâ này có thể do sĆ kết hČp hài 

hòa giąa đçt nền cung cçp dinh dāċng cć bân, 

trçu hun giýp tëng đû thöng thoáng và xć dĂa 

duy trì đû èm ùn đðnh quanh hom giâm. Môi 

trāĈng giá thể CT4 đāČc xem là thuên lČi cho 

quá trình phân hóa rễ bçt đðnh và phát sinh 

mæm Ċ cành giâm giøng dâu Hà Bíc. Kết quâ 

này phù hČp vĉi các nghiên cău cþa Su & 

Zhang (2024) và Nguyễn Vën ĐāĈng & cs. 

(2016) khi cho rìng câi thiện tính chçt lý hõc 

cþa giá thể là yếu tø then chøt quyết đðnh hiệu 

quâ giâm cành Ċ cây tr÷ng låu nëm. 

3.2. Ảnh hưởng của vị trí cắt hom đến khả 

năng hình thành rễ và phát sinh mầm của 

cành giâm giống dâu Hà Bắc 

Vð trí lçy hom giâm khác nhau ânh hāĊng 

đến thĈi gian tĂ giåm đến bêt mæm. Hom giâm 

lçy Ċ vð trí ngõn (CT3 - hom non) cho thĈi gian 

bêt mæm sĉm nhçt (9,3 ngày), trong khi hom 

giâm Ċ vð trí gøc (hom già - CT1) là 10,3 ngày và 

hom giâm bánh tẻ (CT2) có thĈi gian tĂ giâm 

đến mõc mæm dài 10 ngày (Bâng 2). Hom vð trí 

ngõn (CT3) cho tỷ lệ hom søng và tỷ lệ ra rễ 

thçp nhçt, sai khác cò ý nghïa so vĉi hai vð trí 

lçy hom còn läi. Sø lāČng rễ cþa hom giâm 

không có sĆ sai khác giąa hom bánh tẻ (CT2) và 

hom non (CT3) đều đät 3,8 rễ/hom, tuy nhiên 

công thăc sĄ dĀng hom già (CT1) cho sø lāČng rễ 

đät 5,1 rễ/hom, sai khác cò ý nghïa so vĉi CT2 

và CT3 Ċ đû tin cêy 95% (Bâng 2). Chiều dài và 

đāĈng kính rễ Ċ hom già (CT1) đät cao nhçt, sai 

khác cò ý nghïa so vĉi hom non (CT3) Ċ đû tin 

cêy 95%. Điều đò cho thçy, việc sĄ dĀng cành 

giâm là hom già (lçy Ċ vð trí gøc cành) có ânh 

hāĊng rõ rệt đến chiều dài rễ so vĉi sĄ dĀng 

hom non và hom bánh tẻ. Điều này là do các 

hom gæn gøc thì tích lÿy nhiều carbohydrate mà 

nhiều nghiên cău chî ra møi tāćng quan giąa 

hàm lāČng carbohydrate vĉi việc hình thành mô 

sẹo và rễ (Denaxa & cs., 2012; Souza & cs., 

2019). Hom già (CT1) cho đāĈng kính rễ sai 

khác thøng kê so vĉi hom non (CT3) (Bâng 2). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể  

đến khả năng hình thành rễ và phát sinh mầm của cành giâm 

Công thức 
Thời gian từ giâm  

đến bật mầm (ngày) 
TLHS (%) 

Tỷ lệ hom ra rễ 
(%) 

Số lượng rễ 
Chiều dài rễ 

(cm) 
Đường kính rễ 

(mm) 

CT1 (ĐC) 9,0
a 

63,3
a
 21,7

b
 3,4

c
 3,29

b 
1,08

a 

CT2 10,0
a 

76,7
a
 41,7

ab
 4,5

b
 3,06

b 
1,07

a 

CT3 8,3
a 

71,7
a
 36,7

ab
 5,6

a
 3,73

ab 
1,06

a 

CT4 9,0
a 

80,0
a
 61,7

a
 5,9

a
 4,30

a 
1,13

a 

CV% 11,9 12,1 16,4 10,7 9,7 3,5 

LSD0,05 2,9 26,4 29,4 1,0 0,69 0,08 

Ghi chú: chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95% và ngược lại; 

TLHS: tỷ lệ hom sống; CT1: Đất + phân chuồng (2:1); CT2: CT1 + xơ dừa (3:1); CT3: CT1 + Trấu hun (3:1); CT4: 

CT1+ trấu hun + xơ dừa (5:2:2). Các số liệu % đã được chuyển biến khi xử lý thống kê. 
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Ghi chú: CT1: Đất + phân chuồng (2:1); CT2: CT1 + xơ dừa (3:1); CT3: CT1 + Trấu hun (3:1); CT4: CT1+ trấu 

hun + xơ dừa (5:2:2). 

Hình 1. Ảnh hưởng của giá thể đến khả năng ra rễ và phát sinh chồi của cành giâm 

Bảng 2. Ảnh hưởng của vị trí cắt hom  

đến khả năng hình thành rễ và phát sinh mầm của cành giâm 

Công 
thức 

Thời gian từ giâm  
đến bật mầm (ngày) 

TLHS (%) 
Tỷ lệ ra rễ 

(%) 
Số lượng rễ 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Đường kính rễ 
(mm) 

CT1 10,3
a
 78,8

a 
56,3

a 
5,1

a 
6,18

a 
1,43

a 

CT2 10,0
a
 70,0

a 
48,8

a 
3,8

b 
2,36

b 
1,02

ab 

CT3 9,3
a
 38,8

b 
17,5

b 
3,8

b 
2,48

b 
0,88

b 

CV% 8,6 14,5 19,0 10 13,9 13,8 

LSD0,05 3,3 15,7 17,6 0,7 0,89 0,26 

Ghi chú: TLHS: tỷ lệ hom sống; CT1: hom già; CT2: hom bánh tẻ; CT3: hom non; Chữ cái khác nhau trong cùng 

một cột thể hiện sự sai khác giữa các công thức thí nghiệm ở mức tin cậy 95% và ngược lại. Các số liệu % đã được 

chuyển biến khi xử lý thống kê. 

   

Ghi chú: CT1: hom gốc; CT2: hom bánh tẻ; CT3: hom non. 

Hình 2. Ảnh hưởng của vị trí cắt hom giâm  

đến khả năng ra rễ và phát sinh chồi của cành giâm 
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3.3. Ảnh hưởng của chiều dài đoạn cành 

đến khả năng hình thành rễ và phát sinh 

mầm của cành giâm giống dâu Hà Bắc 

Chiều dài đoän cành giâm khác nhau không 

ânh hāĊng tĉi thĈi gian tĂ giåm đến bêt mæm. 

ThĈi gian bêt mæm dao đûng tĂ 9,0-12,7 ngày 

(Bâng 3), trong đò CT1 (cành giåm dài 5cm, cò 1 

mít) có thĈi gian bêt mæm chêm nhçt (12,7 

ngày), CT3 (cành giâm dài 15cm, 3 mít) có thĈi 

gian tĂ giåm đến bêt mæm ngín nhçt (9,0 

ngày). Khi chiều dài cành giåm tëng tĂ 5cm đến 

20cm (CT1 đến CT4), tỷ lệ hom søng tëng tĂ 

51,7% Ċ CT1 lên 86,7% Ċ CT4. Tỷ lệ ra rễ, sø 

lāČng rễ và chiều dài rễ đät cao nhçt Ċ CT4, sai 

khác nhau cò ý nghïa vĉi CT1, CT2 và CT3. 

Chiều dài cành giâm khác nhau không ânh 

hāĊng đến đāĈng kính rễ. Nhā vêy, có thể thçy 

cành giâm dài tĂ 5-15cm (tĂ 1-3 mæm), sinh 

trāĊng yếu hćn so vĉi cành giâm có chiều dài 

hćn (20cm), thể hiện Ċ các chî tiêu sø lāČng rễ, 

chiều dài rễ. Kết quâ nghiên cău cho thçy, có 

thể giâm cành dâu vĉi chiều dài 20cm để nâng 

cao hệ sø nhân giøng, không nên giâm cành dâu 

có chiều dài quá ngín ânh hāĊng đến khâ nëng 

sinh trāĊng cþa cành giåm. Điều này đāČc giâi 

thích theo Hartmann & cs. (2011), cành giâm có 

chiều dài phù hČp thāĈng tích lÿy đþ chçt dĆ 

trą và có sø lāČng mít ngþ thích hČp, täo điều 

kiện thuên lČi cho quá trình phân hóa rễ bçt 

đðnh và phát sinh ch÷i. NgāČc läi, cành giâm 

quá ngín thāĈng hän chế về ngu÷n dinh dāċng 

và khâ nëng gią nāĉc, trong khi cành quá dài 

làm tëng diện tích thoát hći nāĉc, gây mçt cân 

bìng nāĉc và làm giâm tỷ lệ søng cÿng nhā tỷ lệ 

ra rễ (Taiz & cs. 2015). LĆa chõn chiều dài cành 

giâm thích hČp là yếu tø quan trõng quyết đðnh 

hiệu quâ nhân giøng vô tính Ċ cây tr÷ng lâu 

nëm (Blythe & cs. 2007). 

3.4. Ảnh hưởng của một số chế phẩm điều 

hòa sinh trưởng đến khả năng ra rễ và 

phát sinh chồi của cành giống dâu Hà Bắc 

Các nghiên cău về sĄ dĀng chế phèm kích 

thích ra rễ trong nhân giøng và thýc đèy nhanh 

quá trình sinh trāĊng và phát triển cþa cây 

tr÷ng là rçt phù biến. Nhóm chçt kích thích ra 

rễ nhā Auxin (IAA, IBA, NAA), Giberillin (GA3) 

và các chế phèm nhā N3M, Altonik đāČc nghiên 

cău và áp dĀng nhiều trong việc sân xuçt giøng 

cây hoa cânh (Træn Hoài Hāćng & cs., 2009; 

Phäm Thð Minh Tâm & Nguyễn Thð Bích 

PhāČng, 2017), cåy dāČc liệu (Ninh Thð Phíp & 

Nguyễn Tçt Cânh, 2009), hay các nhóm cây lâm 

nghiệp (Ngö Vën Cæm & cs., 2016; Vÿ Thð Bích 

Hêu & cs., 2016). 

Các chế phèm sĄ dĀng trong nghiên cău đã 

làm tëng tỷ lệ ra rễ cþa cành giåm, trong đò 

Bimix cho sø lāČng rễ cao nhçt đät 3,7 rễ/hom, 

trong khi các công thăc còn läi sø lāČng rễ dao 

đûng tĂ 3,2-3,4 rễ/cây (Bâng 4). Chế phèm 

MĐ901 đã ăc chế sĆ sinh trāĊng cþa cành giâm, 

làm giâm tỷ lệ hom ra rễ, giâm sø lāČng rễ và 

chiều dài rễ cành dâu Hà Bíc, điều này có thể là 

do trong thành phæn cþa MĐ901 cò n÷ng đû NAA 

tāćng đøi cao gây ăc chế kéo dài rễ, làm røi loän 

phån hòa mö, đặc biệt trong điều kiện cành giâm 

non kết quâ là tỷ lệ ra rễ và sinh trāĊng ch÷i 

thçp đøi vĉi giøng dâu Hà Bíc. Nhên đðnh này 

phù hČp vĉi kết quâ nghiên cău cþa Blythe & cs. 

(2007); Taiz & cs. (2015). Ngoài ra, kết quâ này 

đāČc chăng minh trên mût sø cây thân gú nhā 

cây oâi hāćng, chî phù hČp vĉi n÷ng đû giâm 

cành tĂ 1.500ppm đến 3.000ppm (Phäm Thð 

Minh Tâm & Nguyễn Thð Bích PhāČng, 2017). 

ThĈi gian tĂ giåm đến bêt mæm không có sĆ 

khác nhau về mặt thøng kê khi sĄ dĀng các chế 

phèm xĄ lý ra rễ (Bâng 4). Chế phèm Bimix 

(CT4) cho tỷ lệ hom ra rễ đät cao nhçt, sai khác 

cò ý nghïa so vĉi đøi chăng (ĐC) và CT2. Trong 

sø ba loäi chế phèm sĄ dĀng trong nghiên cău 

CT4 (Bimix) cho tỷ lệ hom ra rễ sai khác có ý 

nghïa thøng kê vĉi đøi chăng (CT1) và CT2 

(MĐ901). Chế phèm Bimix (CT4) cÿng làm cho 

cành giâm có chiều dài rễ lĉn nhçt, sai khác có ý 

nghïa so vĉi các chế phèm MĐ901 và đøi chăng. 

Tuy nhiên, sø lāČng rễ, và đāĈng kính rễ không 

có sĆ sai khác thøng kê giąa các chế phèm 

(Bâng 4). 

Các chế phèm đã cò tác dĀng làm tëng 

chiều dài mæm cþa cây dâu Hà bíc trong vĀ 

Xuân 2023 täi Gia Lâm - Hà Nûi, täi thĈi điểm 

kết thúc thí nghiệm chế phèm Bimix (CT4) đã 

làm tëng chiều dài mæm hćn 40,6% so vĉi công 

thăc đøi chăng (nāĉc lã). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của chiều dài đoạn cành  

đến khả năng ra rễ và phát sinh mầm của cành giâm  

Công thức 
Thời gian từ giâm 

đến bật mầm (ngày) 
TLHS (%) Tỷ lệ ra rễ (%) Số lượng rễ 

Chiều dài rễ 
(cm) 

Đường kính rễ 
(mm) 

CT1 12,7
a 

51,7
b 

36,7
b 

3,6
b 

3,63
b 

0,99
a 

CT2 12,0
a 

63,3
b 

45,0
b 

3,2
b 

3,07
b 

1,03
a 

CT3 9,0
a 

61,7
b 

43,3
b 

3,1
b 

3,16
b 

1,05
a 

CT4 11,7
a 

86,7
a 

65,0
a 

5,1
a 

5,09
a 

1,07
a 

CV% 14,4 10,5 14,1 12,1 14,7 4,3 

LSD0,05 4,2 13,8 13,4 0,92 1,09 0,09 

Ghi chú: TLHS: tỷ lệ hom sống; CT1: Cành giâm dài 5cm (1 mắt), CT2: Cành giâm dài 10cm (2 mắt); CT3: Cành 

giâm dài 15cm (3 mắt); CT4: Cành giâm dài 20cm (4 mắt); Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự 

sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95% và ngược lại. Các số liệu % đã được chuyển biến khi xử lý thống kê. 

  

  

Ghi chú: CT1: Cành giâm dài 5cm (1 mắt), CT2: Cành giâm dài 10cm (2 mắt); CT3: Cành giâm dài 15cm (3 

mắt); CT4: Cành giâm dài 20cm (4 mắt). 

Hình 3. Ảnh hưởng của chiều dài đoạn cành 

đến khả năng ra rễ và phát sinh mầm của cành giâm 

Bảng 4. Ảnh hưởng của chế phẩm điều hòa sinh trưởng  

đến khả năng rễ và phát sinh mầm của cành giâm 

Công 
thức 

Thời gian từ giâm 
đến bật mầm (ngày) 

TLHS 
(%) 

Tỷ lệ hom 
ra rễ (%) 

Số lượng rễ 
Chiều dài rễ 

(cm) 
Đường kính rễ 

(mm) 

CT1 (ĐC) 8,0
a 

53,3
a 

33,3
b 

3,4
a
 3,06

c 
1,12

ab 

CT2 10,7
a 

50,0
a 

31,7
b 

3,2
a
 3,16

bc 
1,26

a 

CT3 9,7
a 

46,7
a 

35,0
ab 

3,4
a
 3,38

ab 
1,07

b 

CT4 9,0
a 

60,0
a 

46,7
a 

3,7
a
 3,68

a 
1,28

a 

CV% 12,5 10,5 15,0 14,1 14,7 4,3 

LSD0,05 3,1 13,82 12,42 0,92 0,30 0,09 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức tin cậy 95% và ngược lại. 

Các số liệu % đã được chuyển biến khi xử lý thống kê. CT1: Dùng nước lã (đối chứng), CT2: MĐ 901, CT3: N3M, 

CT4: Bimix.  
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Ghi chú: CT1: Dùng nước lã (đối chứng), CT2: MĐ 901, CT3: N3M, CT4: Bimix. 

Hình 4. Ảnh hưởng của chế phẩm điều hoà sinh trưởng  

đến khả năng ra rễ và phát sinh mầm của cành giâm  

 

Hình 5. Ảnh hưởng của chế phẩm điều hoà sinh trưởng  

đến chiều dài mầm và số lá/mầm của cành giâm 

4. KẾT LUẬN 

Kết quâ nghiên cău cho thçy các biện pháp 

kỹ thuêt có ânh hāĊng rõ rệt đến khâ nëng 

nhân giøng cây dâu Hà Bíc (Morus alba L.) 

bìng phāćng pháp giåm cành. Giá thể (đçt + 

phân chu÷ng) : xć dĂa : trçu hun vĉi tỷ lệ 5:2:2 

cho hiệu quâ cao nhçt vĉi tỷ lệ hom søng đät 

80,0%, tỷ lệ hom ra rễ 61,7%, sø rễ trung bình 

5,9 rễ/hom và chiều dài rễ 4,3cm. Cành giâm lçy 

Ċ vð trí gøc thân vĉi chiều dài 20cm cho tỷ lệ bêt 

mæm và ra rễ cao nhçt. Việc sĄ dĀng chế phèm 

xĄ lý ra rễ làm tëng rô rệt khâ nëng sinh trāĊng 

cþa cành giåm, trong đò chế phèm Bimix cho 

c 

b 

a 
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a 
a 

a a 
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hiệu quâ tøt nhçt, làm tëng chiều dài ch÷i 

40,6% so vĉi đøi chăng xĄ lý bìng nāĉc. Các kết 

quâ thu đāČc là cć sĊ khoa hõc để đề xuçt và 

hoàn thiện biện pháp kỹ thuêt nhân giøng cây 

dâu Hà Bíc bìng phāćng pháp giåm cành, gòp 

phæn làm đa däng ngu÷n cây giøng, phĀc vĀ bâo 

t÷n ngu÷n gen và phát triển bền vąng ngành 

tr÷ng dâu nuôi tìm. 
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